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                                        Năm học: 2021-2022

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN                                                                  
	          HỌC KÌ II
	                                  LỊCH BÁO GIẢNG 

	   TUẦN HỌC THỨ 31
	                      Từ ngày: 25/4/2022 - Đến ngày: 29/4/2022


	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
25/4
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A2
	31
	ÂN
	Hát: Thật là hay
  Nghe nhạc: Chú voi con đi bộ
TNKP: Tạo âm thanh cao-thấp theo sơ đồ
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A1
	31
	ÂN
	
	

	
	7
	1A5
	31
	 ÂN
	
	

	3
26/4
	1
	5A4
	31
	ÂN
	Ôn tập: TĐN số 7, 8
Nghe nhạc
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A3
	31
	ÂN
	Học hát: Ngày hè vui
	

	
	3
	1A4
	31
	   ÂN
	Hát: Thật là hay
  Nghe nhạc: Chú voi con đi bộ
TNKP: Tạo âm thanh cao-thấp theo sơ đồ
	

	
	4
	1A3
	31
	ÂN
	
	

	
	5
	   1A4
	    31
	TCÂN
	Ôn: Thật là hay
  Nghe nhạc: Chú voi con đi bộ
Ôn TNKP: Tạo âm thanh cao-thấp theo sơ đồ

	

	
	6
	1A5
	31
	TCÂN
	
	

	
	7
	5A3
	31
	ÂN
	Ôn tập: TĐN số 7, 8
 Nghe nhạc
	

	4
27/4
	1
	2A1
	31
	ÂN
	Học hát: Ngày hè vui
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	4A5
	31
	ÂN
	Ôn tập 2 bài đọc nhạc: số 7 và số 8   

	

	
	3
	2A5
	31
	ÂN
	Học hát: Ngày hè vui
	

	
	4
	2A4
	31
	ÂN
	
	

	
	5
	3A2
	31
	ÂN
	Ôn tập 2 bài hát: Chị ong nâu và em bé, Tiếng hát bạn bè mình
 Ôn tập các nốt nhạc

	

	
	6
	3A5
	31
	ÂN
	
	

	
	7
	2A3
	31
	TCÂN
	Ôn bài hát: Ngày hè vui

	

	
	8
	4A1
	31
	ÂN
	Ôn tập 2 bài đọc nhạc: số 7 và số 8   

	

	5
28/4
	1
	4A4
	31
	ÂN
	Ôn tập 2 bài đọc nhạc: số 7 và số 8   

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A1
	31
	TCÂN
	Ôn bài hát: Ngày hè vui

	

	
	3
	2A2
	31
	ÂN
	Học hát: Ngày hè vui
	

	
	4
	2A4
	31
	TCÂN
	Ôn bài hát: Ngày hè vui

	

	
	5
	   4A2
	31
	ÂN
	 Ôn tập 2 bài đọc nhạc: số 7 và số 8   

	

	
	6
	4A3
	31
	ÂN
	
	

	
	7
	2A5
	31
	TCÂN
	Ôn bài hát: Ngày hè vui

	

	6
29/4
	1
	3A1
	31
	ÂN
	Ôn tập 2 bài hát: Chị ong nâu và em bé, Tiếng hát bạn bè mình
 Ôn tập các nốt nhạc

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A3
	31
	ÂN
	
	

	
	3
	3A4
	31
	ÂN
	
	

	
	4
	2A2
	31
	TCÂN
	Ôn bài hát: Ngày hè vui

	

	
	5
	   5A2
	31
	ÂN
	Ôn tập: TĐN số 7, 8
 Nghe nhạc
	

	
	6
	5A1
	31
	ÂN
	
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 22  tháng 4 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng


TRƯỜNG TH GIANG BIÊN                                                                  
	          HỌC KÌ II
	                                   LỊCH BÁO GIẢNG 

	 TUẦN HỌC THỨ 29
	                      Từ ngày: 11/4/2022 - Đến ngày: 15/4/2022


	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
11/4
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	Nghỉ Giỗ Tổ 10/3
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	3
12/4
	1
	5A4
	29
	ÂN
	Kể chuyện âm nhạc: Khúc nhạc dưới trăng
Nghe nhạc: Bản Sonat Ánh trăng
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A3
	29
	ÂN
	Ôn bài đọc nhạc số 4
 Nghe nhạc: Vũ khúc đàn gà con
	

	
	3
	1A4
	29
	    ÂN
	Ôn bài hát: Chúc mừng sinh nhật
 Nhạc cụ
TNKP: Hát theo cách riêng của mình
	

	
	4
	1A3
	29
	ÂN
	
	

	
	5
	   1A4
	    29
	TCÂN
	Ôn bài hát: Chúc mừng sinh nhật
 Ôn tập :Nhạc cụ
TNKP: Ôn hát theo cách riêng của mình
	

	
	6
	1A5
	29
	TCÂN
	
	

	
	7
	5A3
	29
	ÂN
	Kể chuyện âm nhạc: Khúc nhạc dưới trăng
Nghe nhạc: Bản Sonat Ánh trăng
	

	4
13/4
	1
	2A1
	29
	ÂN
	Ôn bài đọc nhạc số 4
 Nghe nhạc: Vũ khúc đàn gà con

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	4A5
	29
	ÂN
	Ôn bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan
  Tập đọc nhạc: TĐN số 8
	

	
	3
	2A5
	29
	ÂN
	Ôn bài đọc nhạc số 4
 Nghe nhạc: Vũ khúc đàn gà con

	

	
	4
	2A4
	29
	ÂN
	
	

	
	5
	3A2
	29
	ÂN
	
Tập viết các nốt nhạc trên khuông
	

	
	6
	3A5
	29
	ÂN
	
	

	
	7
	2A3
	29
	TCÂN
	Nghe nhạc: Tác phẩm: Chuyến bay của Chú Ong vàng
 Bài hát: Chị ong nâu và em bé
	

	
	8
	4A1
	29
	ÂN
	Ôn bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan
  Tập đọc nhạc: TĐN số 8
	

	5
14/4
	1
	4A4
	29
	ÂN
	Ôn bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan
Tập đọc nhạc: TĐN số 8
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A1
	29
	TCÂN
	Nghe nhạc: Tác phẩm: Chuyến bay của Chú Ong Bài hát: Chị ong nâu và em bé
	

	
	3
	2A2
	29
	ÂN
	Ôn bài đọc nhạc số 4
 Nghe nhạc: Vũ khúc đàn gà con
	

	
	4
	2A4
	29
	TCÂN
	Nghe nhạc: Tác phẩm: Chuyến bay của Chú Ong vàng
 Bài hát: Chị ong nâu và em bé
	

	
	5
	   4A2
	29
	ÂN
	Ôn bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan
  Tập đọc nhạc: TĐN số 8
	

	
	6
	4A3
	29
	ÂN
	
	

	
	7
	2A5
	29
	TCÂN
	Nghe nhạc: Tác phẩm: Chuyến bay của Chú Ong vàng
 Bài hát: Chị ong nâu và em bé
	

	6
15/4
	1
	3A1
	29
	ÂN
	

Tập viết các nốt nhạc trên khuông
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A3
	29
	ÂN
	
	

	
	3
	3A4
	29
	ÂN
	
	

	
	4
	2A2
	29
	TCÂN
	Nghe nhạc: Tác phẩm: Chuyến bay của Chú Ong vàng
 Bài hát: Chị ong nâu và em bé
	

	
	5
	   5A2
	29
	ÂN
	Kể chuyện âm nhạc: Khúc nhạc dưới trăng
Nghe nhạc: Bản Sonat Ánh trăng
	

	
	6
	5A1
	29
	ÂN
	
	DD: 31 lượt



Kiểm tra nhận xét                                                     Giang Biên, ngày 8 tháng 4 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng



                                                                                                        Lương Thi Hằng




TRƯỜNG TH GIANG BIÊN                                                                  
	          HỌC KÌ II
	                                  LỊCH BÁO GIẢNG 

	   TUẦN HỌC THỨ 30
	                      Từ ngày: 18/4/2022 - Đến ngày: 22/4/2022


	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
18/4
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A2
	30
	ÂN
	
Ôn bài hát: Chúc mừng sinh nhật
 Đọc nhạc
TNKP: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A1
	30
	ÂN
	
	

	
	7
	1A5
	30
	 ÂN
	
	

	3
19/4
	1
	5A4
	30
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 8
 Nhạc cụ Tiết tấu: Gõ đệm bài TĐN số 8
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A3
	30
	ÂN
	Ôn bài hát: Trang trại vui vẻ
Ôn bài đọc nhạc số 4

	

	
	3
	1A4
	30
	   ÂN
	Ôn bài hát: Chúc mừng sinh nhật
 Đọc nhạc
TNKP: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	

	
	4
	1A3
	30
	ÂN
	
	

	
	5
	   1A4
	    30
	TCÂN
	Ôn bài hát: Chúc mừng sinh nhật
 Ôn Đọc nhạc
Ôn TNKP: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ 
	

	
	6
	1A5
	30
	TCÂN
	
	

	
	7
	5A3
	30
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 8
 Nhạc cụ Tiết tấu: Gõ đệm bài TĐN số 8
	

	4
20/4
	1
	2A1
	30
	ÂN
	Ôn bài hát: Trang trại vui vẻ
Ôn bài đọc nhạc số 4

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	4A5
	30
	ÂN
	 Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn
  Thiếu nhi thế giới liên hoan
	

	
	3
	2A5
	30
	ÂN
	Ôn bài hát: Trang trại vui vẻ
Ôn bài đọc nhạc số 4
	

	
	4
	2A4
	30
	ÂN
	
	

	
	5
	3A2
	30
	ÂN
	Kể chuyện âm nhạc: Chàng Óoc-phê và cây đàn Lia  Nghe  nhạc
	

	
	6
	3A5
	30
	ÂN
	
	

	
	7
	2A3
	30
	TCÂN
	Hoàn thành các nội dung đã học ở chủ đề 7
	

	
	8
	4A1
	30
	ÂN
	Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn
  Thiếu nhi thế giới liên hoan
	

	5
21/4
	1
	4A4
	30
	ÂN
	Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn
  Thiếu nhi thế giới liên hoan
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A1
	30
	TCÂN
	Hoàn thành các nội dung đã học ở chủ đề 7
	

	
	3
	2A2
	30
	ÂN
	Ôn bài hát: Trang trại vui vẻ
Ôn bài đọc nhạc số 4

	

	
	4
	2A4
	30
	TCÂN
	Hoàn thành các nội dung đã học ở chủ đề 7
	

	
	5
	   4A2
	30
	ÂN
	Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn
  Thiếu nhi thế giới liên hoan
	

	
	6
	4A3
	30
	ÂN
	
	

	
	7
	2A5
	30
	TCÂN
	Hoàn thành các nội dung đã học ở chủ đề 7
	

	6
22/4
	1
	3A1
	30
	ÂN
	Kể chuyện âm nhạc: Chàng Óoc-phê và cây đàn Lia  Nghe  nhạc
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A3
	30
	ÂN
	
	

	
	3
	3A4
	30
	ÂN
	
	

	
	4
	2A2
	30
	TCÂN
	Hoàn thành các nội dung đã học ở chủ đề 7
	

	
	5
	   5A2
	30
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Nhạc cụ Tiết tấu: Gõ đệm bài TĐN số 8
	

	
	6
	5A1
	30
	ÂN
	
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                 Giang Biên, ngày 15 tháng 4 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng
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